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1 2256201201478 Châu Chí Bình 05/10/2007 6.6 9.6 6.9 9.1 9.0 9.0 6.6 8.8 8.3 Giỏi

2 2256201201479 Phạm Quốc Duy 10/10/2007 2.9 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.8 Yếu

3 2256201201480 Nguyễn Tấn Đạt 18/07/1996 8.1 9.4 8.0 8.9 9.2 9.2 8.3 9.1 8.8 Giỏi

4 2256201201481 Trần Thành Đạt 05/07/2005 7.6 9.4 7.8 7.2 7.5 6.6 8.6 8.5 7.9 Khá

5 2256201201483 Lương Anh Kiệt 09/09/2007 6.9 8.9 7.9 7.2 8.6 8.4 6.5 7.8 7.8 Khá

6 2256201201484 Trần Trịnh Quốc Kỳ 02/07/2007 6.3 8.9 8.4 5.4 8.2 8.4 6.3 9.1 7.7 Khá

7 2256201201485 Nguyễn Thành Lợi 05/07/2001 6.1 9.5 9.2 9.6 9.9 10.0 9.1 9.2 9.5 Xuất sắc

8 2256201201486 Trần Yến Nhi 20/09/2004 8.8 9.6 9.1 9.7 9.7 9.9 9.2 9.0 9.4 Xuất sắc

9 2256201201490 Lê Anh Thư 31/01/2007 6.6 8.7 5.5 6.5 6.5 6.3 6.9 7.8 6.8 Trung bình

10 2256201201492 Trần Minh Trí 12/04/2007 6.9 8.6 7.1 8.3 7.0 8.4 7.3 7.6 7.8 Khá

11 2256201201494 Lê Thị Đông 20/08/1992 8.5 9.6 8.6 9.2 9.4 8.8 9.1 9.0 9.1 Xuất sắc

12 2256201201495 Võ Hải Khoa 09/09/2007 7.0 7.8 6.2 6.4 8.3 7.7 5.9 8.0 7.0 Khá

13 2256201201496 Cao Chánh Thông 21/08/2007 5.9 9.2 8.1 5.2 8.7 8.0 8.0 7.2 7.6 Khá

14 2256201201497 Nguyễn Chấn Hưng 04/09/1998 M M M M M M 8.8 M 8.8 Giỏi

15 2256201201498 Nguyễn Văn Sang 22/05/2007 6.1 8.1 8.1 6.1 9.3 9.1 7.3 8.3 7.8 Khá

Lưu ý: Môn học Giáo dục thể chất  không tính điểm vào điểm tổng kết.
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